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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP 
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Số: 16/2014/TT-BNNPTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2014 

 
THÔNG TƯ 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật 
 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10 

ngày 25/7/2001; 
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy 
chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn;  

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;  
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật. 
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh 

vực Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật: 
1. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình giám định bệnh phấn đen lúa mỳ 

Tilletia indica Mitra là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam. 
Ký hiệu: QCVN 01-159:2014/BNNPTNT 
2. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực 

phòng trừ bệnh thán thư (Colletotrichum spp.) hại cây ớt của các thuốc trừ bệnh. 
Ký hiệu: QCVN 01-160:2014/BNNPTNT 
3. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình giám định bệnh thối loét cà chua 

Claviabacter michiganensis subsp. michiganensi (Smith) Davis et al. là dịch hại 
kiểm dịch thực vật của Việt Nam. 

Ký hiệu: QCVN 01-161:2014/BNNPTNT 
4. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình giám định bọ trĩ cam Scirtothrips 

aurantti Faure là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam. 
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Ký hiệu: QCVN 01-162:2014/BNNPTNT 
5. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình giám định cây kế đồng Cirsium 

arvense (L.) Scop. là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam. 
Ký hiệu: QCVN 01-163:2014/BNNPTNT 
6. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực 

phòng trừ bệnh chết cây con hại dưa chuột của các thuốc trừ bệnh. 
Ký hiệu: QCVN 01-164:2014/BNNPTNT 
7. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình giám định cỏ ma ký sinh thuộc 

chi Striga là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam. 
Ký hiệu: QCVN 01-165:2014/BNNPTNT 
8. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Phương pháp điều tra phát hiện dịch hại lúa. 
Ký hiệu: QCVN 01-166:2014/BNNPTNT 
9. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Phương pháp điều tra phát hiện dịch hại 

cây ngô. 
Ký hiệu: QCVN 01- 167:2014/BNNPTNT 
10. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Phương pháp điều tra phát hiện dịch hại 

trên cây lạc, đậu tương. 
Ký hiệu: QCVN 01-168:2014/BNNPTNT 
11. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Phương pháp điều tra phát hiện dịch hại 

cây rau họ hoa thập tự. 
Ký hiệu: QCVN 01-169:2014/BNNPTNT 
12. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực 

phòng trừ dòi đục lá (Liriomyza sativae Blanchard) hại ớt của các thuốc trừ sâu. 
Ký hiệu: QCVN 01-170:2014/BNNPTNT 
13. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực 

phòng trừ bệnh gỉ sắt (Puccinia chrysanthemi Roze) hại cây hoa cúc của các thuốc 
trừ bệnh. 

Ký hiệu: QCVN 01-171:2014/BNNPTNT 
14. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Phương pháp điều tra phát hiện sinh vật 

chính hại cây hồ tiêu. 
Ký hiệu: QCVN 01-172:2014/BNNPTNT 
15. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình giám định bệnh khô cành cam 

quýt Phoma tracheiphila (Pertri) Kantachveli & Gikachvili là dịch hại kiểm dịch 
thực vật của Việt Nam. 

Ký hiệu: QCVN 01-173:2014/BNNPTNT 
16. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực 

phòng trừ bệnh loét (Xanthomonas campestris pv.citri (Hasse) Dowson) hại cây có 
múi của các thuốc phòng trừ bệnh. 
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Ký hiệu: QCVN 01-174:2014/BNNPTNT 
17. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình lưu giữ, bảo quản và vận chuyển 

mẫu trong kiểm dịch thực vật. 
Ký hiệu: QCVN 01-175:2014/BNNPTNT 
18. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình giám định Mọt lạc Pachymerus 

pallidus Olivier là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam. 
Ký hiệu: QCVN 01-176:2014/BNNPTNT 
19. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Phương pháp điều tra phát hiện sinh vật 

chính gây hại cây nhãn, vải. 
Ký hiệu: QCVN 01-177:2014/BNNPTNT 
20. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực 

phòng trừ bệnh nứt thân chảy nhựa (Mycosphaerella melonis (Passerini) Chui & 
Walker) hại cây dưa hấu của các thuốc trừ bệnh. 

Ký hiệu: QCVN 01-178:2014/BNNPTNT 
21. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình giám định bệnh rụng lá cao su 

Nam Mỹ (Microcyclus ulei (Henn.) Arx là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam. 
Ký hiệu: QCVN 01-179:2014/BNNPTNT 
22. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình giám định tuyến trùng thối thân, 

rễ cọ dầu, dừa Rhadinaphelenchus cocophilus (Cobb) Goodey là dịch hại kiểm 
dịch thực vật của Việt Nam. 

Ký hiệu: QCVN 01-180:2014/BNNPTNT 
23. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình giám định bệnh ung thư khoai 

tây Synchytrium endobioticum (Schilb) Percival là dịch hại kiểm dịch thực vật của 
Việt Nam. 

Ký hiệu: QCVN 01-181:2014/BNNPTNT 
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2014. 
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục 

Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm tổ chức thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Bộ 
nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./. 

 
  KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Lê Quốc Doanh            
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
 
 
 
 
 
 

QCVN 01-159:2014/BNNPTNT 
 
 
 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH BỆNH PHẤN ĐEN LÚA MỲ 

Tilletia indica Mitra LÀ DỊCH HẠI KIỂM DỊCH THỰC VẬT  
CỦA VIỆT NAM 

 
National technical regulation on Procedure for identification 

of Karnal bunt of wheat (Tilletia indica Mitra) - Plant quarantine  
pest of Vietnam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÀ NỘI - 2014 
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Lời nói đầu 
QCVN 01-159:2014/BNNPTNT do Trung tâm Giám định Kiểm dịch thực vật 

biên soạn, Cục Bảo vệ thực vật trường trình duyệt, Bộ Nông nghiệp & PTNT ban 
hành tại Thông tư số 16/2014/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 6 năm 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


